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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Hồng Hải. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Kim Liên. 

2. Bà Trần Thị Long 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 06 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại 

thụ lý số: 109/2023/TLST-KDTM ngày 30 tháng 11 năm 2023 về việc “Tranh 

chấp hợp đồng thuê hàng hóa và mua bán hàng hóa” theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số: 222/2024/QĐXXST-KDTM ngày 30 tháng 05 năm 2024 và Quyết 

định hoãn phiên tòa số: 159/2024/QĐST-KDTM ngày 18 tháng 06 năm 2024, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH S. 

Địa chỉ: C ấp N, xã T, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Ngọc H, sinh năm 1979 - Chức 

vụ: Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Đặng Tịnh Q, sinh năm 1984. (Có mặt) 

Địa chỉ: 2 Khu phố G, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Theo Giấy uỷ quyền ngày 24/11/2023) 

2. Bị đơn: Công ty TNHH S1. 

 Địa chỉ: 4 Tổ A, Ấp A, xã Đ, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh A, sinh năm 1970 - Chức 

vụ: Giám đốc. (Vắng mặt) 

Địa chỉ: H T, Khu phố D, phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 

công khai chứng cứ, biên bản hòa giải và tại phiên tòa, người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn Công ty TNHH S trình bày: 
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 Ngày 02/01/2022, Công ty TNHH S (sau đây gọi tắt là công ty S) và Công 

ty TNHH S1 (sau đây gọi tắt là công ty S1) có ký kết một Hợp đồng nguyên tắc 

số 01-2022/HĐNT/AK-snc về việc cho thuê máy may công nghiệp. Hợp đồng 

nguyên tắc thể hiện: chủ thể của hợp đồng là công ty S và công ty S1; vai trò của 

2 công ty trong quá trình thuê máy; các loại máy cho thuê; địa điểm, thời hạn và 

phương thức bàn giao; thời hạn và phương thức thanh toán; quyền và trách nhiệm 

của mỗi bên; thời hạn hợp đồng và các điều khoản chung khác. 

Dựa vào hợp đồng nguyên tắc này, công ty S và công ty S1 đã hợp tác làm 

ăn với nhau trong năm 2022. Công ty S luôn cung cấp đủ và đảm bảo các thiết bị 

máy móc mà Công ty S1 muốn thuê phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tất 

cả những đơn hàng đều có biên bản giao nhận hàng hoá, phiếu xuất kho và phiếu 

giao nhận. Tiền thuê máy trong từng đơn hàng không được công ty S1 thanh toán 

ngay, tuy nhiên 2 bên đã có sự thoả thuận là cho công ty S1 ghi nợ và trả nợ theo 

thời hạn thanh toán trong hợp đồng, công ty S đã có bảng chi tiết Công nợ trong 

từng tháng. 

Năm 2023, sau khi hết hạn hợp đồng nguyên tắc, hai bên không tiếp tục ký 

tiếp một hợp đồng nào khác. Tuy nhiên, vì là chỗ làm ăn thân tình nên công ty S 

vẫn tiếp tục cho công ty S1 thuê máy móc thiết bị mà không kí kết thêm hợp đồng 

bằng văn bản nào, chỉ thoả thuận với nhau bằng lời nói. Nhưng trong những lần 

cho công ty S1 thuê thiết bị, công ty S vẫn có những giấy tờ minh chứng việc cho 

thuê, cụ thể là biên bản giao nhận hàng hoá, phiếu xuất kho và phiếu giao nhận 

đối với từng đơn hàng. Về phía công ty S1, khi nhận thiết bị thuê thì vẫn ghi nợ, 

hứa hẹn sẽ trả tiền thuê máy. Tiền thuê máy mà công ty S1 đã trả và còn nợ đều 

được thể hiện trong bảng kê chi tiết thuê máy từng tháng của công ty S. 

Đến thời điểm hiện tại, khi mà công ty S muốn công ty S1 thanh toán đầy 

đủ tiền thuê và không tiếp tục cho nợ nữa thì công ty S1 đã không hợp tác giải 

quyết, không kí xác nhận công nợ. 

Căn cứ vào các bảng kê chi tiết thuê máy các tháng trong năm 2022 và năm 

2023, biên bản giao nhận hàng hoá, phiếu xuất kho và phiếu giao nhận thì tại thời 

điểm này, công ty S1 còn nợ công ty S tổng số tiền thuê máy là 402.936.667 đồng. 

Ngày 06/03/2022, Công ty TNHH S và Công ty TNHH S1 có ký kết một 

Hợp đồng mua bán số 060322/AK-SNC về việc mua máy. Cụ thể là: Máy 1 kim 

điện tử - số lượng 14 bộ - đơn giá 8.600.000 đồng – thành tiền là 120.400.000 

đồng; Máy vắt sổ 4 chỉ liên trục - số lượng 14 bộ - đơn giá 8.800.000 đồng – thành 

tiền là 123.200.000 đồng. Tổng cộng tiền hàng là 243.600.000 đồng. Thời gian 

giao hàng và lắp đặt là ngày 06/03/2022. Trong hợp đồng có nêu phương thức 

thanh toán là Công ty S1 thanh toán cho công ty S trong 2 đợt: Đợt 01 thanh toán 

50% số tiền ghi trong hợp đồng sau khi đã nhận hàng; đợt 02 thanh toán 50% số 

tiền còn lại sau 60 ngày thanh toán của đợt 01. Ngoài ra còn những cam kết chung 

khác, trong đó có thoả thuận về việc chậm thanh toán như sau: “Trường hợp bên 

B chậm thanh toán cho bên A quá 10 ngày thì bên B phải thanh toán thêm 2% trên 

tổng số tiền cho bên A vi phạm hợp đồng”. 
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 Ngay sau khi kí hợp đồng, phía công ty S đã thực hiện đúng các nghĩa vụ 

của mình là giao hàng và lắp đặt trong ngày 06/03/2022 tại địa chỉ: 4 Tổ A, ấp A, 

xã Đ, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời phía bên công ty S1 cũng đã 

tạm ứng 50.000.000 đồng cho công ty S. Sự việc được ghi nhận trong biên bản 

giao nhận hàng hoá số 06/03/2022/KH ngày 06/03/2022, có chữ kí xác nhận của 

hai bên. 

Ngày 10/3/2022, phía công ty S1 thanh toán cho bên công ty S số tiền là 

71.800.000 đồng. 

Ngày 01/7/2022, công ty S1 tiếp tục thanh toán cho bên công ty S số tiền 

là 10.000.000 đồng. 

Ngày 11/7/2022, công ty S1 tiếp tục thanh toán cho bên công ty S số tiền 

là 98.590.000 đồng. 

Như vậy công nợ còn lại phải thu đối với hợp đồng mua bán máy này là 

13.210.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công ty S1 chưa hoàn thành 

thanh toán cho công ty S và cũng không chịu kí xác nhận công nợ. Bên cạnh đó, 

việc công ty S1 chậm thanh toán nên công ty S1 có trách nhiệm thanh toán thêm 

2% trên tổng số tiền hợp đồng cho công ty S. Đây là tiền phạt vi phạm hợp đồng 

như các bên đã thoả thuận, số tiền tính ra là: 243.600.000 đồng x 2% = 4.872.000 

đồng. 

Tổng số tiền công ty S1 phải thanh toán cho công ty S đối với hợp đồng 

mua bán HĐMB số 060622/AK-SNC ngày 06/03/2022 là: 13.210.000 đồng + 

4.872.000 đồng = 18.082.000 đồng. 

Sau hợp đồng mua bán ngày 06/03/2022, hai bên tiếp tục thực hiện một 

giao dịch mua bán nữa vào ngày 11/07/2022 nhưng không kí kết hợp đồng bằng 

văn bản vì sự tin tưởng và muốn tiếp tục duy trì là đối tác làm ăn với nhau. Tuy 

không có hợp đồng bằng văn bản nhưng vẫn có sự thoả thuận bằng lời nói, khi 

công ty S giao hàng cho công ty S1 thì có biên bản giao nhận hàng hoá số 

11/07/2022/KH ngày 11 tháng 7 năm 2022, có chữ kí xác nhận của đại diện hai 

bên chứng minh việc mua hàng hoá và công ty S đã giao đầy đủ hàng hoá cho 

công ty S1 đúng thời gian và địa điểm. Cụ thể việc mua bán ngày 11/7/2022, công 

ty S1 mua máy 1 kim điện tử - nhãn hiệu Jack – model A4B – số lượng 10 – đơn 

giá chưa VAT 8.000.000 đồng – thành tiền 88.000.000 đồng. Ngày 11/07/2022 

Công ty S1 đã thanh toán 44.000.000 đồng. Ngày 09/1/2023 Công ty S1 tiếp tục 

thanh toán 20.000.000 đồng. Còn lại, số tiền phải thanh toán là 24.000.000 đồng. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía công ty S1 không chịu xác nhận công nợ 

cho công ty S, đồng thời cũng không hoàn thành thanh toán cho công ty S, Phía 

công ty S đã nhiều lần yêu cầu công ty S1 thanh toán hết số tiền đã mua máy, 

nhưng công ty S1 không hợp tác giải quyết. 

Nhận thấy, việc không ký công nợ và né tránh việc thanh toán các khoản 

nợ tiền thuê máy, mua máy của công ty S1 ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và 

lợi ích hợp pháp của công ty S. 

Nay, Công ty S yêu cầu Toà giải quyết vấn đề như sau: 
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- Công ty S yêu cầu công ty S1 thanh toán đầy đủ tiền thuê máy năm 2022 

và 2023, tổng cộng số tiền là: 402.936.667 đồng. 

- Công ty S yêu cầu công ty S1 thanh toán tiền mua máy và tiền phạt vi 

phạm hợp đồng theo hợp đồng mua bán HĐMB số 060622/AK-SNC ngày 

06/03/2022 số tiền là: 18.082.000 đồng. 

- Công ty S yêu cầu công ty S1 thanh toán tiền mua máy ngày 11/7/2022 số 

tiền là 24.000.000 đồng. 

Tổng số tiền Công ty S yêu cầu công ty S1 thanh toán là: 

402.936.667 đồng + 18.082.000 đồng  + 24.000.000 đồng = 445.018.667 

đồng. 

Quá trình giải quyết vụ án, Công ty TNHH S1 xác nhận có nợ Công ty 

TNHH S tiền thuê máy may, tuy nhiên hiện nay do kế toán đã nghỉ việc nên bên 

công ty S1 cần hóa đơn và hợp đồng thuê máy do bên công ty S cung cấp để công 

ty SNC kiểm tra và chốt công nợ. 

Tại phiên toà: 

1. Công ty TNHH S rút một phần yêu cầu yêu cầu khởi kiện đối với tiền 

phạt vi phạm hợp đồng theo hợp đồng mua bán HĐMB số 060622/AK-SNC ngày 

06/03/2022 số tiền là: 3.815.200 đồng. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn phát biểu quan điểm: 

Về thủ tục tố tụng:  
Thẩm phán được phân công thụ lý giải quyết vụ việc đã thực hiện đúng, đầy đủ 

quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về 

thụ lý vụ việc; xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ; việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải.   

Hội đồng xét xử, thư ký đã tuân theo đúng các quy định của BLTTDS về việc xét 

xử sơ thẩm vụ án.  

Nguyên đơn, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, bị đơn đã thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của mình được quy định tại các Điều 70, 71, 72, 86 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015.  

Về nội dung:  
Căn cứ vào đơn khởi kiện của nguyên đơn, lời khai của các đương sự, tài liệu 

chứng cứ do nguyên đơn, bị đơn cung cấp, Tòa án thu thập có đủ căn cứ xác định ngày 

02/01/2022, Công ty TNHH S và Công ty TNHH S1 có ký kết Hợp đồng nguyên tắc số 
01-2022/HĐNT/AK-SNC về việc cho thuê máy may công nghiệp, có hiệu lực từ ngày 

02/01/2022 đến ngày 31/12/2022. Dựa vào hợp đồng nguyên tắc này, công ty S và công 

ty S1 đã hợp tác làm ăn với nhau. Việc ký hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện và phù 

hợp quy định của BLDS năm 2015 và Luật thương mại năm 2005. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn thanh toán 

tiền thuê máy trong năm 2022 và 2023 với tổng số tiền còn nợ là 402.936.667 đồng. 

Công ty S đã cung cấp đủ và đảm bảo các thiết bị máy móc mà Công ty S1 muốn 

thuê phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hợp đồng nguyên tắc đã được hai bên 

ký. Tiền thuê máy trong từng đơn hàng không được công ty S1 thanh toán ngay. Tuy 

nhiên 2 bên đã có sự thoả thuận là cho công ty S1 ghi nợ và trả nợ theo thời hạn thanh 
toán trong hợp đồng. Công ty S đã có bảng chi tiết công nợ trong từng tháng. Sau khi 

hết hạn hợp đồng nguyên tắc, hai bên không tiếp tục ký tiếp một hợp đồng nào khác mà 
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chỉ thoả thuận với nhau bằng lời nói việc công ty S vẫn tiếp tục cho công ty S1 thuê máy 
móc thiết bị. Tất cả những đơn hàng đều có biên bản giao nhận hàng hoá, phiếu xuất 

kho và phiếu giao nhận. Khi nhận máy móc thuê thì Công ty S1 có ký xác nhận. Tiền 

thuê máy mà công ty S1 đã trả và còn nợ đều được thể hiện trong bảng kê chi tiết thuê 

máy từng tháng. Công ty S1 viện dẫn lý do vì kế toán công ty đã nghỉ việc nên đề nghị 

công ty S cung cấp đầy đủ bảng kê chi tiết thuê máy từng tháng và số tiền cụ thể công 
ty S1 còn nợ. Sau khi nhận được đầy đủ tài liệu, chứng cứ do phía công ty S cung cấp 

thì công ty S1 không có văn bản trình bày bảo vệ quyền lợi của mình. Theo bảng công 

nợ thuê máy từ tháng 02/2022 đến 09/2023 do nguyên đơn cung cấp thì bị đơn còn nợ 

nguyên đơn số tiền 402.936.667 đồng.  

Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn thanh toán 

tiền mua máy còn nợ và tiền phạt vi phạm đối với hợp đồng mua bán hàng hóa 

số 060322/AK- SNC ngày 06/03/2022 với số tiền là 14.266.800 đồng.  

Theo hợp đồng mua bán số 060322/AK- SNC ngày 06/03/2022 thì tổng 

cộng tiền hàng là 243.600.000 đồng. Ngày 10/03/2022, công ty S1 đã thanh toán 

cho công ty S 71.800.000 đồng. Ngày 01/07/2022, công ty S1 tiếp tục thanh toán 

cho công ty S số tiền 10.000.000 đồng. Ngày 11/07/2022 công ty S1 tiếp tục thanh 

toán cho công ty S số tiền 98.590.000 đồng. Như vậy, công ty S1 vẫn còn nợ công 

ty S số tiền mua máy đối với hợp đồng này là 13.210.000 đồng. Mặt khác, tại Điều 

4 của Hợp đồng mua bán số 060322/AK- SNC ngày 06/03/2022, các bên có thỏa 

thuận về phạt vi phạm: “Trường hợp bên B chậm thanh toán cho bên A quá 10 

ngày thì bên B phải thanh toán thêm 2% trên tổng số tiền cho bên A vì vi phạm 

hợp đồng”. Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 301 Luật Thương mại 2005, thỏa thuận 

phạt vi phạm giữa các bên đã vượt quá quy định của pháp luật nên tại phiên tòa, 

nguyên đơn xin rút bớt một phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền phạt vi phạm. 

Nguyên đơn yêu cầu buộc bị đơn chịu số tiền phạt là 1.056.800 đồng. Yêu cầu 

này của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyên và phù hợp với quy định pháp luật 

nên có cơ sở đến chấp nhận. 

Đối với yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn thanh toán tiền 

mua máy còn nợ ngày 11 tháng 7 năm 2022 là 24.000.000 đồng. 

Căn cứ biên bản giao nhận hàng hoá số 11/07/2022/KH ngày 11 tháng 7 

năm 2022, có chữ kí xác nhận của đại diện hai có đủ căn cứ chứng minh việc mua 

hàng hoá giữa hai bên là có thật dù việc giao kết chỉ được thực hiện bằng lời nói. 

Việc giao kết cũng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, hình thức và nội dung 

của hợp đồng phù hợp với quy định Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Thương 

mại năm 2005. 

Theo biên bản giao nhận hàng hóa số 11/07/2022/KH ngày 11 tháng 7 năm 

2022 có chữ ký của người đại diện hai bên công ty và bảng chi tiết công nợ mua 

máy ngày 11/07/2022, công ty S1 vẫn còn nợ công ty S số tiền là 24.000.000 

đồng. 
Do bị đơn không có văn bản trình bày ý kiến bảo vệ cho quyền của mình nên căn 

cứ khoản 2 Điều 92 BLTTDS năm 2015, tài liệu do nguyên đơn cung cấp và lời khai 
của nguyên đơn là căn cứ để chứng minh. Căn cứ vào các bảng kê chi tiết thuê máy 

trong năm 2022, năm 2023; hợp đồng mua bán, biên bản giao nhận hàng hoá, phiếu xuất 
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kho và phiếu giao nhận thì công ty S1 còn nợ công ty S tổng số tiền 441.203.467 đồng. 
Việc bị đơn không thanh toán là đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ của mình theo thỏa thuận 

trong hợp đồng nên căn cứ vào Điều 50, 55 Luật thương mại năm 2005; Điều 472, 473, 

481 BLDS năm 2015, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở để chấp nhận. 
Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Công ty S là chủ 

thể có đăng ký kinh doanh giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, cho thuê hàng 

hóa với Công ty TNHH S1 là chủ thể có đăng ký kinh doanh. Công ty S bán và 

cho thuê hàng hóa là các loại máy công nghiệp phục vụ cho việc gia công sản 

phẩm may mặc theo đơn đặt hàng của khách hàng, nên mục đích của các bên đều 

nhằm mục đích lợi nhuận. Do đó, đây là quan hệ tranh chấp về kinh doanh thương 

mại đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, cho thuê hàng hoá căn cứ theo Khoản 1 

Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

Bị đơn Công ty TNHH S1 có trụ sở tại xã Đ, huyện H, Thành phố Hồ Chí 

Minh và hiện chưa đăng ký giải thể, nên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án 

là Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại 

khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố 

tụng dân sự. 

[2] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa hôm nay, người đại diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn xin rút một phần yêu cầu yêu cầu khởi kiện đối với tiền phạt vi 

phạm hợp đồng theo hợp đồng mua bán HĐMB số 060322/AK-SNC ngày 

06/03/2022 số tiền là: 3.815.200 đồng. 

Xét thấy, việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn 

tự nguyện, không bị ai đe dọa, ép buộc, nên Hội đồng xét xử chấp nhận và đình 

chỉ giải quyết một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn theo quy định tại khoản 

2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 [3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

Căn cứ  hợp đồng nguyên tắc số 01-2022/HDNT/AK-SNC giữa nguyên đơn 

với bị đơn. 

  Nhận thấy vào ngày 02/01/2022, Công ty S và Công ty S1 có ký hợp đồng 

nguyên tắc số 01-2022/HDNT/AK-SNC về việc cho thuê máy may công nghiệp. 

Hai công ty đã hợp tác với nhau trong năm 2022, Công ty S luôn cung cấp đủ và 

đảm bảo các thiết bị máy móc mà Công ty S1 muốn thuê. Tất cả những đơn hàng 

đều có biên bản giao nhận hàng hoá, phiếu xuất kho và phiếu giao nhận. Tiền thuê 

máy mà công ty S1 đã trả và còn nợ đều được thể hiện trong bảng kê chi tiết thuê 

máy từng tháng của công ty S.  

Theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Bộ Luật Tố tụng dân sự: “Đương sự có 

nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ thì Tòa 

án giải quyết vụ việc dân sự theo những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ 

sơ vụ việc”. Quá trình giải quyết vụ án, Công ty S1 đã được Tòa án tống đạt hợp 
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lệ các văn bản tố tụng. Công ty S1 xác nhận có nợ công ty S tiền thuê máy may, 

hiện nay do kế toán đã nghỉ việc nên công ty S1 cần hóa đơn và hợp đồng thuê 

máy bên công ty S cung cấp để công ty S1 kiểm tra và chốt công nợ. Nhưng sau 

đó thì Giám đốc công ty vẫn không đến Tòa để giải quyết vụ án, điều này chứng 

tỏ Công ty S1 không có thiện chí, không tích cực khắc phục hậu quả gây thiệt hại 

đến quyền lợi chính đáng của nguyên đơn. Bị đơn không có bất cứ văn bản nào 

để trình bày ý kiến nên đã tự từ bỏ quyền và nghĩa vụ của mình nên Hội đồng xét 

xử chấp nhận toàn bộ lời khai của Nguyên đơn làm cơ sở cho việc giải quyết vụ 

án. 

Như vậy, giao dịch cho thuê hàng hóa giữa Công ty S và Công ty S1 là có 

thật, được giao kết và thực hiện trên cơ sở tự nguyện, hình thức và nội dung của 

hợp đồng phù hợp với quy định tại Điều 385, Điều 398 và Điều 401 Bộ luật Dân 

sự năm 2015, Điều 24 Luật Thương mại năm 2005. Đồng thời, mặt hàng máy 

công nghiệp phục vụ gia công may mặc không thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu 

hành theo quy định của Chính phủ. Do đó, giao dịch cho thuê hàng hóa nêu trên 

là có giá trị pháp lý, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. 

Theo bảng công nợ thuê máy từ tháng 02/2022 đến tháng 02/2023, số tiền 

thuê máy công ty S1 còn nợ công ty S là 260.246.667 đồng. 

Theo bảng công nợ thuê máy từ ngày 21/03/2023 đến ngày 30/09/2023, số 

tiền thuê máy công ty S1 còn nợ công ty S là 142.690.000 đồng. 

Kèm theo bảng công nợ thuê máy các tháng từ 02/2022 đến 09/2023, công 

ty S cung cấp cho Tòa án các phiếu xuất kho, các biên bản giao nhận hàng hóa, 

phiếu giao nhận để chứng minh có việc giao dịch cho thuê máy thực tế giữa công 

ty S với công ty S1 trong khoảng thời gian từ ngày 09/02/2022 đến ngày 

30/09/2023. 

Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định Công ty S1 còn nợ Công ty S 

tiền thuê máy từ tháng 02/2022 đến tháng 09/2023 tổng cộng số tiền là 

402.936.667 đồng, yêu cầu khởi kiện của Công ty S về việc buộc Công ty S1 phải 

thanh toán số tiền thuê máy còn nợ 402.936.667 đồng là có căn cứ 

Ngoài ra, ngày 06/03/2022, Công ty TNHH S và Công ty TNHH S1 có ký 

kết một Hợp đồng mua bán số 060322/AK- SNC về việc mua bán hàng hóa, cụ 

thể là: Máy 1 kim điện tử; Máy vắt sổ 4 chỉ liên trục. Đến ngày 11/07/2022, hai 

bên công ty tiếp tục thực hiện giao dịch mua bán nhưng không ký kết bằng văn 

bản, sự thỏa thuận được thực hiện bằng lời nói qua điện thoại. Khi công ty S giao 

hàng cho công ty S1 thì có biên bản giao nhận hàng hóa số 11/07/2022/KH ngày 

11/07/2022 có chữ ký xác nhận của đại diện 2 bên công ty.  

Theo hợp đồng mua bán số 060322/AK- SNC ngày 06/03/2022 thì tổng 

cộng tiền hàng là 243.600.000 đồng. Ngày 10/03/2022, công ty S1 đã thanh toán 

cho công ty S 71.800.000 đồng. Ngày 01/07/2022, công ty S1 tiếp tục thanh toán 

cho công ty S số tiền 10.000.000 đồng. Ngày 11/07/2022 công ty S1 tiếp tục thanh 

toán cho công ty S số tiền 98.590.000 đồng. Do đó xác định có việc Công ty 

TNHH S-DV Máy may An Khang bán máy cho Công ty TNHH S1 và công ty S1 

vẫn còn nợ số tiền mua máy đối với hợp đồng này là 13.210.000 đồng.  
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Căn cứ Điều 4 của Hợp đồng mua bán số 060322/AK- SNC ngày 

06/03/2022, các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm: “Trường hợp bên B chậm 

thanh toán cho bên A quá 10 ngày thì bên B phải thanh toán thêm 2% trên tổng 

số tiền cho bên A vì vi phạm hợp đồng”. Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 301 Luật 

Thương mại 2005, xét thấy thỏa thuận phạt vi phạm giữa các bên đã vượt quá quy 

định của pháp luật nên tại phiên tòa, nguyên đơn xin rút bớt một phần yêu cầu 

khởi kiện đối với số tiền phạt vi phạm, cụ thể số tiền phạt vi phạm theo yêu cầu 

ban đầu trong đơn khởi kiện là 4.872.000 đồng và nay số tiền phạt vi phạm 

Nguyên đơn yêu cầu là 1.056.800 đồng là phù hợp nên được chấp nhận. 

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn thanh toán 

tiền mua máy còn nợ ngày 11 tháng 7 năm 2022 là 24.000.000 đồng. 

Nhận thấy, vào ngày 11/07/2022, công ty S và công ty S1 có thực hiện giao 

dịch mua bán hàng hóa nhưng không ký kết hợp đồng bằng văn bản, chỉ thể hiện 

qua lời nói, qua điện thoại. Nhưng căn cứ biên bản giao nhận hàng hoá số 

11/07/2022/KH ngày 11 tháng 7 năm 2022, có chữ kí xác nhận của đại diện hai 

bên chứng minh việc mua hàng hoá là có thật công ty S1 vẫn còn nợ công ty S số 

tiền là 24.000.000 đồng.  

Nguyên đơn và bị đơn thực tế có các giao dịch mua bán hàng hoá và thuê 

máy móc nên việc nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả tiền còn nợ là có căn cứ theo 

quy định tại Điều 430, Điều 440 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 24, Điều 271, 

Điều 301 Luật Thương mại năm 2005, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu 

cầu của nguyên đơn. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc 

Môn là phù hợp nên chấp nhận. 

[4] Về án phí: 

Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của 

nguyên đơn đối với bị đơn được Tòa án chấp nhận trên số tiền 441.203.467 đồng.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, Điều 91, khoản 1 Điều 147, Điều 227, Điều 244, Điều 264, Điều 266 và Điều 

267 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Căn cứ Điều 385, Điều 398, Điều 401, Điều 430, Điều 440 Bộ luật Dân 

sự năm 2015; 

- Căn cứ Điều 24, Điều 271, Điều 301 Luật Thương mại năm 2005; 

- Căn cứ Luật Thi hành án năm 2008; 

- Căn cứ khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

[1] Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH 

S. 

Buộc Công ty TNHH S1 phải thanh toán cho Công ty TNHH S tiền thuê 

máy năm 2022 và 2023 , tổng cộng số tiền là: 402.936.667 đồng. 
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Buộc Công ty TNHH S1 phải thanh toán cho Công ty TNHH S tiền mua 

máy và tiền phạt vi phạm hợp đồng theo hợp đồng mua bán HĐMB số 

060622/AK-SNC ngày 06/03/2022 số tiền là: 14.266.800 đồng. 

Buộc Công ty TNHH S1 phải thanh toán cho Công ty TNHH S tiền mua 

máy ngày 11/7/2022 số tiền là 24.000.000 đồng. 

Tổng số tiền Công ty TNHH S1 phải thanh toán cho Công ty TNHH S là 

441.203.467 đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án mà người phải thi hành án không thi hành các khoản tiền nêu 

trên thì hàng tháng còn phải chịu tiền lãi theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên 

thị trường tại thời điểm thanh toán đối với số tiền chưa thi hành án tương ứng với 

thời gian chậm thi hành án. 

[2] Về án phí: 

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm Công ty TNHH S1 phải chịu là 

21.648.139 đồng. 

Hoàn trả lại cho nguyên đơn số tiền tạm ứng án phí mà nguyên đơn đã nộp 

là 10.900.373 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 

AA/2023/0008046, ngày 29/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

[3] Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết. 

[4] Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), thì những 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự. 

Thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND TP. HCM; 
- VKSND H. Hóc Môn; 

- Chi cục THADS H. Hóc Môn; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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